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KẾ HOẠCH 

Công tác chuyên môn tháng 04 năm 2023 
 

I. Đánh giá công tác chuyên môn tháng 03/2023 

- Duy trì, đảm bảo nề nếp dạy và học. 

- Hoàn thành thi IOE vòng cấp TP (03/03) 

- Hoàn thành thi Toán qua mạng vòng cấp TP (15/03): 03 em đạt giải vòng cấp TP.  

- Hoàn thành hồ sơ dự thi sáng tạo Robot trong Ngày hội giáo dục STEM cấp TP 

(Trường tham gia 02 đội-HS lớp 8A,8D,8E) 

- Hoàn thành lên lớp dạy hội thảo ĐMPP các môn lớp 8 (Toán, Vật lý, Ngữ Văn, 

Lịch sử, Tiếng Anh) 

- Hoàn thành kiểm tra giữa HK II, vào điểm CSDL ngành. 

- Tham gia thi HSG cấp thành phố các môn Văn hóa lớp 9 (07 em dự thi). Kết quả 

đạt 03 giải (01 giải Ba Công nghệ; 02 giải KK Vật lý và Tiếng Anh). 

- Tham gia thi HSG cấp huyện các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 8 (Có 22 HS 

dự thi). Cơ bản học sinh hoàn thành tốt bài thi. 

- Tiếp tục rà soát thông tin học sinh trên CSDL ngành, đồng bộ dữ liệu Quốc gia. 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm đối với học sinh lớp 9, chủ đề “Tái hiện lại chân 

dung về những người anh hùng của dân tộc, trở về cội nguồn”. 

- Hoàn thành chấm lựa chọn bài thi UPU nộp Phòng GD&ĐT huyện. 

- Tham gia thi Sơn ca cấp huyện 

- Hoàn thành việc rà soát thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 38 của Bộ 

GD&ĐT, nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT. 

- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

* Tồn tại 

- Còn có đồng chí nộp bài kiểm tra giữa kỳ muộn, vào điểm CSDL ngành chậm 

- Việc rà soát thông tin HS, đồng bộ dữ liệu Quốc gia một số lớp còn chậm. 

II. Kế hoạch chuyên môn tháng 04/2023 

1. Tổ chức thi IOE vòng thi cấp Quốc gia 

- Thời gian: Ngày 07/04/2023 (Từ 7h00’) 

- Điều kiện: Học sinh lớp 8,9 đạt từ1000 điểm trở lên của vòng cấp TP 

- Thành phần, công tác chuẩn bị: Đ/c Thùy Chi, Hồ Thương, Quang Thư (Theo 

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi). 

2. Tổ chức Toán qua mạng cấp Quốc gia 

- Thời gian: Ngày 08,09/04/2023 (Từ 13h30’ ngày 08/04) 

- Điều kiện: Học sinh đạt từ 200 điểm trở lên của vòng thi cấp TP 



- Thành phần, công tác chuẩn bị: Đ/c Đỗ Nguyên, Bích Nhâm, Quang Thư (Theo 

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi). 

3. Tham gia thi sáng tạo Robot trong ngày hội giáo dục STEM cấp thành phố 

- Thời gian: Chiều ngày 11/4 và ngày 12/04/2023  

- Địa điểm: Trường THPT Thái Phiên 

- Thành phần: Ban giám hiệu, đ/c Nguyên, Ngọc Tiến, Bích Nhâm, Hồ Thương, Đức 

Trung, HS lớp 8A (04 em), lớp 8D (01 em), lớp 8E (01 em) 

- Chiều 11/04 thử chạy Robot, sáng 12/04 tham gia thi Robot 

4. Tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra năng lực học sinh lớp 9 

- Thời gian: ngày 15/04. (Dự kiến sáng kiểm tra Văn, Anh; Chiều kiểm tra Toán) 

- Thành phần coi, chấm: Thông báo sau. 

- Hoàn thành điểm khảo sát trước ngày 18/04 

5. Đăng ký và nộp hồ sơ thi vào 10 THPT 

- Thời gian: Từ 20/04 đến 05/05/2023 (Học sinh nộp hồ sơ tại trường) 

- Giáo viên phát hành và thu hồ sơ: Đ/c Thu Hà, Quyên, Phương Thảo (Đ/c Thu Hà 

phụ trách chung). 

- Nhập dữ liệu vào phần mềm: Đ/c Quang Thư (Hoàn thành trước 05/05/2023) 

- Từ 06/05 đến 12/05: Học sinh được thay đổi nguyện vọng 

6. Kiểm tra học kỳ II và hoàn thành tổng kết điểm lớp 9 

- Thời gian: 20,21,22/04/2023 

Thời gian Thời lượng Môn 

Sáng thứ 5 

20/04/2023 

90’ Ngữ Văn 

45’ Công nghệ 

45’ Hóa học 

Sáng thứ 6 

21/04/2023 

90’ Toán học 

60’ Tiếng Anh 

45’ GDCD 

Sáng thứ 7 

22/04/2023 

45’ Địa lý 

45’ Vật Lý 

45’ Lịch Sử 

45’ Sinh học 

- Các môn Thể dục, Mỹ thuật GV dạy chủ động kiểm tra từ ngày 17/04 đến 25/04 

- Ngày 25/04 hoàn thành chấm bài kiểm tra; ngày 26/04 hoàn thành điểm và đánh giá 

hạnh kiểm trên CSDL ngành (BGH duyệt trước khi vào điểm) 

- Ngày 27/04 (Từ 7h30’ đến 11h30’): BGH duyệt HL, HK lớp 9 với GVCN  

- Ngày 28/04 Hoàn thành nhập điểm tổng kết cho HS dự thi vào 10 (đ/c Quang Thư)  

7. Tổ chức ôn tập, xây dựng đề cương, ra đề kiểm tra học kỳ II 

- Các nhóm chuyên môn thống nhất ra đề cương ôn tập, ma trận đặc tả trong nhóm 

(Nhóm trưởng phụ trách). Giáo viên được phân công ra đề yêu cầu ra theo đúng ma trận 

đặc tả, trình bày đúng mẫu (đã gửi Zalo) và nộp về BGH 02 bản giấy (01 bản có ma trận, 

đề, đáp án; 01 bản để phô tô cho HS). Sau khi đã duyệt thì nộp bản mềm qua Gmail.  



- Phân công ra đề. 

+ Lớp 9 nộp về BGH trước ngày 13/04/2023. Duyệt ngày 14/04/2023 

+ Lớp 6,7,8 nộp về BGH trước ngày 20/04/2023. Duyệt ngày 21/04/2023 

TT Môn Thời 

lượng 

Tỷ lệ TN-TL Giáo viên ra đề 

1.  Văn 6 90 phút  Đ/c Đặng Anh 

2.  Văn 7 90 phút  Đ/c Phạm Thúy 

3.  Văn 8 90 phút  Đ/c Mai Huế 

4.  Văn 9 90 phút  Đ/c Huyền 

5.  LS-ĐL 6 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Ngọc Hằng, 

Ngô Hà 

6.  LS-ĐL 7 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Ngọc Hằng, 

Ngô Hà 

7.  Sử 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Thùy Linh 

8.  Sử 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Đào Hằng 

9.  Địa 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Bùi Hằng 

10.  Địa 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Ngô Hà 

11.  GDCD 6,7 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Hoa Liên 

12.  GDCD 89 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Hoa Liên 

13.  Âm nhạc TH theo 

PPCT 

Thực hành Đ/c Phạm Tân 

14.  Mỹ thuật TH theo 

PPCT 

Thực hành Đ/c Phạm Luyện 

15.  HĐTNHN 6 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Bích Hằng 

16.  HĐTNHN 7 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Phạm Thúy 

17.  GDĐP 6,7 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Phương Thảo 

18.  Toán 6 90 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Quang Thư, 

Minh Phương 

19.  Toán 7  90 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Ngọc Lan 

20.  Toán 8 90 phút TN: 15 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Nhâm, Hiền 

Giang,  

21.  Toán 9 90 phút TN: 15 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Phong Lan 

22.  KHTN 6 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Quyên, Thu 

23.  KHTN 7 60 phút TN: 16 câu-4 điểm; TL: 6 điểm Đ/c Quyên, Thu 

24.  Lý 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Mai Thảo 

25.  Lý 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Thu 

26.  Hóa 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Bích Thảo 

27.  Hóa 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Bích Thảo 

28.  Sinh 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Hiền Giang 

29.  Sinh 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Quyên 



30.  Công nghệ 6 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Ngân 

31.  Công nghệ 7 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Ngân 

32.  Công nghệ 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Ngọc Tiến 

33.  Công nghệ 9 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Ngân 

34.  Tin học 6 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Ngọc Tiến 

35.  Tin học 7 45 phút TN: 12 câu-3 điểm; TL: 7 điểm Đ/c Ngọc Tiến 

36.  Tin học 8 45 phút TN: 15 câu-6 điểm; TL: 4 điểm Đ/c Bích Nhâm 

37.  TD 8,9, 

GDTC 6,7 

Theo 

PPCT 

Thực hành Đ/c Đức Trung 

38.  Tiếng Anh 6 60 phút Có phần nói Đ/c Minh Hiền 

39.  Tiếng Anh 7 60 phút Có phần nói Đ/c Bích Thủy 

40.  Tiếng Anh 8 60 phút Có phần nói Đ/c Hồ Thương 

41.  Tiếng Anh 9 60 phút Có phần nói Đ/c Thùy Chi 

8. Công tác kiểm tra nội bộ 

- Ngày 13,14/04/2023: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên; kiểm tra hồ sơ thiết bị; 

Thư viện; Đoàn đội, HSSV; Tổ chuyên môn. (Đ/c Thủy; Thu Hà; Linh; Phương Thảo; Tổ 

trưởng; tổ phó phụ trách hồ sơ nộp về nhà trường vào ngày 11/04/2023) 

 - Ngày 19/04/2023: Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu học sinh lớp 9 (Đ/c Thư; Quyên; Thảo; 

Thu; Ngọc Hằng; Ngân; Thu Hà; GVCN lớp 9) từ 14h00’. 

- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra theo kế hoạch 

 

Nơi nhận:  

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Tổ chuyên môn (để th/h); 

- Lưu: HSCM. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Hà   
 

 

 


